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Lưu ý: 
· Học sinh phải kiểm tra đúng tất cả các thông tin trong danh sách này, nếu sai thông tin thì giấy Chứng nhận Tốt nghiệp nghề không hợp lệ (không được xét cộng điểm Tốt nghiệp THPT)
· Thông tin phải đúng theo Giấy khai sinh, học sinh nào có sai sót phải báo ngay cho giáo viên dạy nghề để chỉnh sửa.
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	08_0773
	35
	Võ Trần Thiên Ân
	Nữ
	09/05/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0789
	35
	Đinh Ngọc Thảo Duyên
	Nữ
	07/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0790
	35
	Hồ Mỹ Duyên
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0791
	35
	Trần Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	19/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0794
	35
	Trương Diệp Thúy Hà
	Nữ
	09/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0795
	35
	Nguyễn Nhật Hạ
	Nữ
	01/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0798
	36
	Trần Thị Kiều Hân
	Nữ
	06/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0799
	36
	Võ Ngọc Hân
	Nữ
	21/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0801
	36
	Đặng Huỳnh Thúy Hằng
	Nữ
	19/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0805
	36
	Nguyễn Thanh Hào
	Nam
	15/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0812
	36
	Nguyễn Thị Hiệp
	Nữ
	26/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0824
	37
	Nguyễn Lâm
	Nam
	13/01/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0832
	37
	Nguyễn Hải Ly
	Nữ
	30/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0836
	37
	Huỳnh Nguyễn Hiền My
	Nữ
	07/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0838
	37
	Nguyễn Ngọc Nga
	Nữ
	29/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0839
	37
	Nguyễn Thanh Ngân
	Nữ
	08/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0842
	37
	Nguyễn Thị Ngoan
	Nữ
	11/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0844
	37
	Trần Lâm Nhật Nguyên
	Nữ
	05/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0845
	38
	Nguyễn Hà Như Nguyệt
	Nữ
	07/10/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0850
	38
	Đỗ Minh Nhật
	Nam
	27/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0851
	38
	Bùi Thị Thu Nhi
	Nữ
	04/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0855
	38
	Trần Thị Nhuệ
	Nữ
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0860
	38
	Lâm Uyên Phi
	Nữ
	29/08/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0864
	38
	Nguyễn Hồng Phúc
	Nữ
	30/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0866
	38
	Mai Quốc Quân
	Nam
	05/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0876
	39
	Tạ Thị Như Quỳnh
	Nữ
	06/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0877
	39
	Lê Thị Ánh Sinh
	Nữ
	29/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0884
	39
	Hà Phương Thảo
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0886
	39
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	27/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0889
	39
	Trương Minh Thịnh
	Nam
	20/01/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0890
	39
	Võ Đức Thịnh
	Nam
	25/05/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0892
	39
	Nguyễn Anh Thư
	Nữ
	21/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0893
	40
	Nguyễn Anh Thư
	Nữ
	17/12/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0894
	40
	Nguyễn Ngọc Khánh Thư
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0895
	40
	Nguyễn Thanh Cẩm Thư
	Nữ
	19/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0897
	40
	Văn Minh Thư
	Nữ
	23/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0903
	40
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	Nữ
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0904
	40
	Nguyễn Thị Xuân Trâm
	Nữ
	21/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0906
	40
	Trần Bảo Trân
	Nữ
	16/05/2005
	Kinh
	An Khê, Gia Lai
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0923
	41
	Nguyễn Thanh Tuyền
	Nữ
	04/09/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0931
	41
	Lê Cẩm Vy
	Nữ
	16/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0932
	41
	Lê Ngọc Yến Vy
	Nữ
	01/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Quang Trung
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0383
	17
	Nguyễn Thái Bình Dương
	Nam
	16/12/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0399
	18
	Ngô Quang Hiệu
	Nam
	23/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0403
	18
	Nguyễn Bảo Huy
	Nam
	22/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_0406
	18
	Trần Gia Huy
	Nam
	15/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0408
	18
	Trần Đăng Kha
	Nam
	19/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0411
	18
	Trần Trung Kiên
	Nam
	30/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0414
	18
	Đoàn Thảo Linh
	Nữ
	31/10/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0415
	18
	Mai Thị Mỹ Linh
	Nữ
	04/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0416
	18
	Nguyễn Trần Vân Linh
	Nữ
	13/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0420
	18
	Trần Thành Luân
	Nam
	14/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0422
	19
	Nguyễn Thị Kim Ly
	Nữ
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0423
	19
	Nguyễn Thị Ý Ly
	Nữ
	19/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0427
	19
	Chu Tuấn Minh
	Nam
	25/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0435
	19
	Huỳnh Trung Nguyên
	Nam
	14/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	8,0
	8,3
	Khá
	 

	08_0436
	19
	Nguyễn Đình Nhân
	Nam
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0442
	19
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nữ
	28/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0445
	20
	Trần Thế Phong
	Nam
	19/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	8,0
	8,4
	Khá
	 

	08_0450
	20
	Nguyễn Trúc Quyên
	Nữ
	23/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0453
	20
	Hà Văn Võ Sĩ
	Nam
	18/06/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0454
	20
	Đoàn Thanh Sơn
	Nam
	10/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0457
	20
	Đặng Trần Nguyên Thảo
	Nữ
	29/03/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0460
	20
	Trần Quang Thiện
	Nam
	16/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0461
	20
	Đào Đức Thịnh
	Nam
	23/04/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0462
	20
	Hồ Khánh Thịnh
	Nam
	11/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0463
	20
	Phạm Anh Thư
	Nữ
	28/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0465
	20
	Võ Anh Thư
	Nữ
	24/02/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0466
	20
	Nguyễn Thị Tuyết Thương
	Nữ
	25/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0467
	20
	Trần Thị Thu Thúy
	Nữ
	15/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0470
	21
	Phan Thị Thu Thủy
	Nữ
	24/01/2005
	Kinh
	Phù Cát, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0471
	21
	Trần Anh Thy
	Nữ
	17/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0474
	21
	Huỳnh Thanh Tiến
	Nam
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	6,0
	10,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0475
	21
	Nguyễn Quốc Tiến
	Nam
	22/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0476
	21
	Dương Quốc Toàn
	Nam
	31/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0477
	21
	Lê Huỳnh Mai Trâm
	Nữ
	20/12/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0484
	21
	Đỗ Hoàng Đức Trí
	Nam
	30/03/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	8,0
	8,0
	Khá
	 

	08_0487
	21
	Võ Quang Trường
	Nam
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0488
	21
	Nguyễn Lâm Hà Tuy
	Nữ
	01/06/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0489
	21
	Nguyễn Võ Kim Tuyền
	Nữ
	31/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0490
	21
	Huỳnh Anh Việt
	Nam
	13/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0492
	21
	Võ Nguyễn Tường Vy
	Nữ
	15/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0011
	1
	Đào Thị Kim Chi
	Nữ
	01/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0016
	1
	Nguyễn Thành Đạt
	Nam
	28/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0017
	1
	Nguyễn Thành Đạt
	Nam
	24/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0030
	2
	Trịnh Nhật Duy
	Nam
	29/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0034
	2
	Văn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0037
	2
	Nguyễn Đoàn Nguyệt Hà
	Nữ
	13/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0043
	2
	Lê Bùi Thúy Hằng
	Nữ
	24/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0047
	2
	Nguyễn Hồng Hảo
	Nữ
	28/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0052
	3
	Nguyễn Hoàng Hiến
	Nam
	25/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0060
	3
	Võ Văn Hiếu
	Nam
	19/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0068
	3
	Bùi Trần Hoàng
	Nam
	07/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0080
	4
	Trần Võ Thu Hưng
	Nữ
	17/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0084
	4
	Bùi Trần Huy
	Nam
	07/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0089
	4
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	15/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0099
	5
	Ngô Hoàng Nhật Khang
	Nam
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0100
	5
	Trần Nguyên Khang
	Nam
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0101
	5
	Nguyễn Quốc Khánh
	Nam
	02/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0104
	5
	Trần Bá Khôi
	Nam
	07/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0114
	5
	Hoàng Thiếu Kỳ
	Nam
	14/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0123
	6
	Lý Việt Linh
	Nam
	13/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0128
	6
	Võ Nguyễn Khánh Linh
	Nữ
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0134
	6
	Trương Mỹ Lụa
	Nữ
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0158
	7
	Nguyễn Kiều Ngân
	Nữ
	08/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0164
	7
	Nguyễn Ngọc Ngữ
	Nam
	27/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0181
	8
	Đặng Lê Quỳnh Như
	Nữ
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0190
	8
	Nguyễn Phúc Phi
	Nữ
	28/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0196
	9
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Nam
	23/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0221
	10
	Lê Như Quỳnh
	Nữ
	07/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0228
	10
	Nguyễn Tiên Sinh
	Nam
	09/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0233
	10
	Lê Mỹ Tâm
	Nữ
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0237
	10
	Nguyễn Ngọc Tấn
	Nam
	22/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0248
	11
	Trần Huy Thành
	Nam
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0271
	12
	Nguyễn Anh Thư
	Nữ
	28/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0273
	12
	Võ Thị Vân Thư
	Nữ
	25/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0282
	12
	Võ Thị Xuân Thủy
	Nữ
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0283
	12
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0290
	13
	Lê Trần Đăng Thy
	Nam
	25/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0311
	13
	Bùi Lê Huyền Trân
	Nữ
	30/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0312
	13
	Dương Mẫn Trân
	Nữ
	21/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0333
	14
	Nguyễn Cẩm Tú
	Nữ
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0337
	15
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Nam
	09/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0347
	15
	Bùi Thế Vinh
	Nam
	19/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0354
	15
	Trần Chí Vũ
	Nam
	11/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0355
	15
	Trương Hoàng Vũ
	Nam
	15/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Quang Trung
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0496
	23
	Trần Phạm Giao Anh
	Nữ
	02/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0497
	23
	Trần Bân Bân
	Nữ
	12/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0502
	23
	Trần Đắc Bình
	Nam
	29/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0508
	23
	Trần Ngọc Chuẩn
	Nam
	31/07/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0512
	23
	Nguyễn Minh Danh
	Nam
	03/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0517
	23
	Lê Thị Hồng Diễm
	Nữ
	29/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0520
	24
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Nữ
	22/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0537
	24
	Trần Nguyễn Ngân Hà
	Nữ
	27/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0542
	25
	Võ Thị Thúy Hằng
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0551
	25
	Phạm Ngọc Hòa
	Nam
	11/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0558
	25
	Nguyễn Thanh Học
	Nam
	07/01/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0562
	25
	Đinh Nam Quốc Hùng
	Nam
	29/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0569
	26
	Huỳnh Tuấn Khải
	Nam
	04/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0581
	26
	Nguyễn Đỗ Ái Linh
	Nữ
	26/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0585
	26
	Nguyễn Thị Diễm Linh
	Nữ
	25/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0588
	26
	Trịnh Hoài Linh
	Nữ
	24/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0595
	27
	Mai Quốc Luật
	Nam
	14/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0598
	27
	Trần Trọng Lưu
	Nam
	13/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0600
	27
	Phạm Thị Cẩm Ly
	Nữ
	02/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0622
	28
	Đỗ Thị Thanh Ngân
	Nữ
	15/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0632
	28
	Trương Bảo Ngân
	Nữ
	28/10/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0636
	28
	Nguyễn Hồng Ngọc
	Nữ
	24/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0656
	29
	Võ Hà Nhi
	Nữ
	15/08/2005
	Kinh
	Hoài Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0666
	30
	Lê Thị Hồng Phấn
	Nữ
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0670
	30
	Trương Bảo Phúc
	Nam
	07/02/2005
	Kinh
	TT y tế Vĩnh Thạnh, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0677
	30
	Võ Xuân Quang
	Nam
	28/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0687
	31
	Bùi Thái Sơn
	Nam
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0695
	31
	Nguyễn Viết Tấn
	Nam
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0698
	31
	Trần Thị Thu Thắm
	Nữ
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0699
	31
	Lâm Thắng
	Nam
	22/04/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0717
	32
	Huỳnh Anh Thư
	Nữ
	14/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0719
	32
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0723
	32
	Nguyễn Thị Mỹ Thuận
	Nữ
	03/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0727
	32
	Võ Trí Thức
	Nam
	02/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0734
	33
	Đỗ Bích Tiền
	Nữ
	28/08/2005
	Kinh
	BV ĐK Tỉnh Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0740
	33
	Trần Huỳnh Bảo Trân
	Nữ
	09/07/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0741
	33
	Nguyễn Thùy Trang
	Nữ
	01/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0744
	33
	Nguyễn Thái Tri
	Nam
	12/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0745
	33
	Huỳnh Song Trí
	Nam
	20/11/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0746
	33
	Đặng Thị Tuyết Trinh
	Nữ
	11/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0750
	33
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Nam
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0761
	34
	Nguyễn Ngọc Thảo Vy
	Nữ
	12/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0764
	34
	Trần Hà Vy
	Nữ
	26/07/2005
	Kinh
	Thừa thiên Huế
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0768
	34
	Huỳnh Như Ý
	Nữ
	26/04/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0036
	2
	Đặng Thị Thúy Hà
	Nữ
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0048
	2
	Đinh Văn Hảo
	Nam
	02/03/2004
	Bana
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0067
	3
	Trương Thị Hồng Hoan
	Nữ
	19/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0086
	4
	Đỗ Tấn Huy
	Nam
	02/01/2005
	Kinh
	KBang, Gia Lai
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0108
	5
	Trần Trung Kiên
	Nam
	24/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0124
	6
	Mai Thị Kiều Linh
	Nữ
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0150
	7
	Võ Yến My
	Nữ
	22/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0155
	7
	Bùi Tỷ Ngân
	Nữ
	30/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0159
	7
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Nữ
	17/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0173
	8
	Thái Hồng Nhật
	Nữ
	29/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0174
	8
	Hồ Bảo Nhi
	Nữ
	12/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0179
	8
	Trần Thị Ý Nhi
	Nữ
	27/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0182
	8
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Nữ
	09/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0205
	9
	Nguyễn Thị Thúy Phương
	Nữ
	13/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0223
	10
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	Nữ
	21/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0227
	10
	Từ Tiến Sĩ
	Nam
	13/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0229
	10
	Võ Sinh
	Nam
	28/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0240
	10
	Nguyễn Minh Thái
	Nam
	16/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0246
	11
	Trần Thị Tố Thanh
	Nữ
	14/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0254
	11
	Lê Thành Thiện
	Nam
	26/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0266
	12
	Đoàn Thị Ngọc Thu
	Nữ
	10/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0267
	12
	Lê Thị Hồng Thu
	Nữ
	18/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0268
	12
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Nữ
	01/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0287
	12
	Trần Ngọc Thanh Thủy
	Nữ
	16/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0296
	13
	Đỗ Đoàn Quốc Tín
	Nam
	31/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0300
	13
	Huỳnh Đức Toàn
	Nam
	04/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0303
	13
	Cao Hương Trà
	Nữ
	29/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0305
	13
	Phan Thị Thanh Trà
	Nữ
	27/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0315
	14
	Nguyễn Huyền Trân
	Nữ
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0317
	14
	Ngô Thùy Trang
	Nữ
	10/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0321
	14
	Cao Thị Quế Trinh
	Nữ
	08/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0323
	14
	Nguyễn Tuyết Trinh
	Nữ
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0325
	14
	Trần Lê Hoài Trinh
	Nữ
	17/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0329
	14
	Trương Ánh Trúc
	Nữ
	05/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0336
	14
	Nguyễn Anh Tự
	Nam
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0343
	15
	Đinh Hoàng Văn
	Nam
	07/02/2005
	Bana
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0359
	15
	Trần Thị Thúy Vy
	Nữ
	27/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0363
	16
	Phạm Thị Mỹ Xuyên
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0366
	16
	Dương Thị Như Ý
	Nữ
	23/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0501
	23
	Đoàn Văn Bình
	Nam
	29/01/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0503
	23
	Đinh Văn Bơi
	Nam
	21/03/2005
	Bana
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0535
	24
	Phạm Ngọc Hà
	Nữ
	03/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0540
	24
	Nguyễn Ngọc Hân
	Nữ
	03/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0543
	25
	Mạc Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	25/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0544
	25
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	05/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0552
	25
	Trần Thị Ngọc Hoài
	Nữ
	04/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0554
	25
	Lê Duy Hoàng
	Nam
	09/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0589
	26
	Võ Thị Mỹ Linh
	Nữ
	27/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0590
	27
	Đặng Kim Loan
	Nữ
	26/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0601
	27
	Phạm Thị Kiều Ly
	Nữ
	20/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0610
	27
	Phạm Thị My Mi
	Nữ
	08/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0611
	27
	Võ Thị Yến Mi
	Nữ
	13/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0623
	28
	Huỳnh Khánh Ngân
	Nữ
	14/05/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0628
	28
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	21/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0629
	28
	Nguyễn Tuyết Ngân
	Nữ
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0635
	28
	Đỗ Nguyễn Bích Ngọc
	Nữ
	27/07/2005
	Kinh
	Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0642
	29
	Nguyễn Anh Nguyên
	Nam
	26/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0654
	29
	Trần Thị Yến Nhi
	Nữ
	30/06/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0658
	29
	Lâm Tâm Như
	Nữ
	18/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0661
	29
	Lê Bảo Ni
	Nữ
	15/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0663
	30
	Phạm Ngọc Ninh
	Nam
	13/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0681
	30
	Nguyễn Thị Quyền
	Nữ
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0682
	30
	Võ Thị Lệ Quyền
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0683
	30
	Lâm Thị Như Quỳnh
	Nữ
	20/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0684
	30
	Lê Như Quỳnh
	Nữ
	24/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0685
	30
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	Nữ
	01/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0704
	31
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	15/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0705
	31
	Phan Thị Thu Thảo
	Nữ
	12/01/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0711
	32
	Nguyễn Đỗ Phước Thịnh
	Nam
	06/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0716
	32
	Nguyễn Hoài Thu
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0720
	32
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Nữ
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0732
	32
	Cao Thị Thùy Tiên
	Nữ
	19/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0742
	33
	Trịnh Thị Thu Trang
	Nữ
	03/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0748
	33
	Trần Thị Trinh
	Nữ
	18/11/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0751
	33
	Đinh Tương
	Nam
	23/03/2005
	Bana
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0752
	33
	Trần Thị Lam Tuyền
	Nữ
	06/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0753
	33
	Đỗ Thái Ngọc Vân
	Nữ
	24/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Quang Trung
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0001
	1
	Ngô Mỹ An
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0002
	1
	Nguyễn Huỳnh Thanh An
	Nam
	22/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0003
	1
	Nguyễn Thị Thúy An
	Nữ
	01/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0004
	1
	Nguyễn Đoàn Trâm Anh
	Nữ
	31/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0005
	1
	Nguyễn Minh Ánh
	Nữ
	05/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	6,0
	9,5
	8,6
	Khá
	 

	08_0007
	1
	Nguyễn Lý Kim Bằng
	Nam
	04/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0028
	2
	Lê Tiến Dũng
	Nam
	27/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0041
	2
	Mai Nguyễn Kiều Hân
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0042
	2
	Nguyễn Ngọc Hân
	Nữ
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0054
	3
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Nữ
	11/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0064
	3
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	Nữ
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0073
	4
	Phạm Xuân Hoàng
	Nam
	13/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0079
	4
	Nguyễn Lê Công Hưng
	Nam
	06/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0081
	4
	Huỳnh Thị Thu Hương
	Nữ
	06/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0097
	5
	Văn Ngọc Kha
	Nam
	20/06/2004
	Kinh
	An Khê, Gia Lai
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0105
	5
	Phạm Huỳnh Khuê
	Nữ
	18/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0112
	5
	Nguyễn Thanh Kiều
	Nữ
	13/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0140
	6
	Đặng Thị Trà Mi
	Nữ
	21/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0149
	7
	Trần Bảo My
	Nữ
	06/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0152
	7
	Nguyễn Hoàng Nam
	Nam
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0153
	7
	Nguyễn Thị Thu Ngà
	Nữ
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0162
	7
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Nữ
	17/01/2005
	Kinh
	Đăk Hà, Kon Tum
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0180
	8
	Bùi Hữu Nhiên
	Nam
	01/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0183
	8
	Phạm Quỳnh Như
	Nữ
	24/12/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0185
	8
	Văn Thị Quỳnh Như
	Nữ
	26/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0189
	8
	Trần Thị Kim Oanh
	Nữ
	09/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0195
	9
	Văn Phú
	Nam
	02/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0204
	9
	Nguyễn Thị Nhã Phương
	Nữ
	29/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0213
	9
	Trần Thị Ngọc Qúi
	Nữ
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0214
	9
	Phan Kiến Quốc
	Nam
	03/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0216
	9
	Cao Tường Quyên
	Nữ
	17/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0222
	10
	Nguyễn Như Quỳnh
	Nữ
	19/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0255
	11
	Lê Hưng Thịnh
	Nam
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0261
	11
	Huỳnh Lê Thời
	Nam
	22/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0275
	12
	Huỳnh Hữu Thức
	Nam
	25/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0341
	15
	Ngô Tố Uyên
	Nữ
	30/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0342
	15
	Đào Thảo Vân
	Nữ
	29/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0346
	15
	Trần Thu Viên
	Nữ
	14/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0367
	16
	Nguyễn Thị Như Ý
	Nữ
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0368
	16
	Trần Thị Như Ý
	Nữ
	16/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Quang Trung
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0950
	42
	Võ Trần Gia Bảo
	Nam
	24/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0959
	42
	Nguyễn Xuân Chính
	Nam
	12/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0985
	43
	Nguyễn Huỳnh Đông Duy
	Nam
	13/12/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0988
	44
	Nguyễn Mai Thùy Duyên
	Nữ
	23/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0997
	44
	Lê Vũ Hà
	Nam
	24/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1003
	44
	Lâm Gia Hân
	Nữ
	03/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1010
	45
	Trần Bá Hào
	Nam
	25/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1019
	45
	Nguyễn Trọng Hiếu
	Nam
	02/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1052
	46
	Nguyễn Phương Khánh
	Nữ
	02/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1078
	47
	Trần Thùy Linh
	Nữ
	06/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1096
	48
	Trần Thị Trúc Ly
	Nữ
	05/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1097
	48
	Trần Thị Trúc Ly
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1099
	48
	Huỳnh Xuân Mai
	Nữ
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1100
	48
	Lê Nguyễn Ánh Mai
	Nữ
	06/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1101
	48
	Trần Thị Cẩm Mai
	Nữ
	12/07/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1103
	48
	Trần Diệp Gia Mẫn
	Nữ
	10/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1109
	49
	Nguyễn Trần Hữu Minh
	Nam
	07/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1110
	49
	Đinh Thị Diễm My
	Nữ
	12/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1124
	49
	Nguyễn Thị Bích Ngân
	Nữ
	01/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1126
	49
	Nguyễn Trần Thảo Ngân
	Nữ
	11/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1143
	50
	Nguyễn Thị Nhi
	Nữ
	28/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1144
	50
	Trần Thị Tố Nhi
	Nữ
	23/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1155
	51
	Trần Phan Quỳnh Như
	Nữ
	25/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1156
	51
	Nguyễn Hồng Nhung
	Nữ
	07/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1171
	51
	Nguyễn Đặng Đình Phúc
	Nam
	08/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1185
	52
	Trịnh Đỗ Hoàng Quân
	Nam
	04/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1207
	53
	Nguyễn Văn Thân
	Nam
	02/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1208
	53
	Dương Văn Thắng
	Nam
	21/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1216
	53
	Đinh Thu Thảo
	Nữ
	13/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1223
	53
	Trần Thị Thu Thảo
	Nữ
	26/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1241
	54
	Nguyễn Hữu Thuận
	Nam
	21/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1246
	54
	Ngô Diễm Thúy
	Nữ
	04/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1267
	55
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	Nữ
	08/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1270
	55
	Phạm Nhị Ngọc Trâm
	Nữ
	09/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1274
	56
	Huỳnh Đào Huyền Trang
	Nữ
	16/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1277
	56
	Phạm Thùy Trang
	Nữ
	26/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1287
	56
	Đinh Hoàng Tú
	Nữ
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1291
	56
	Võ Anh Tuấn
	Nam
	09/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1296
	56
	Nguyễn Minh Uyên
	Nữ
	06/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1300
	57
	Nguyễn Đặng Kiều Vân
	Nữ
	15/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1320
	57
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Nữ
	30/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1322
	58
	Trần Thị Kim Yến
	Nữ
	01/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0377
	17
	Đinh Đàm
	Nam
	19/10/2003
	Bana
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0378
	17
	Đỗ Tiến Đạt
	Nam
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0382
	17
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Nữ
	03/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0386
	17
	Trần Trọng Duy
	Nam
	30/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_0387
	17
	Đào Xuân Duyên
	Nữ
	03/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0388
	17
	Nguyễn Thanh Duyên
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0393
	17
	Hàn Lập Gia
	Nữ
	04/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0394
	17
	Ngô Khánh Giang
	Nam
	02/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0401
	18
	Lê Quỳnh Hương
	Nữ
	20/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0402
	18
	Bùi Quang Huy
	Nam
	12/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0404
	18
	Nguyễn Nhật Huy
	Nam
	20/03/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0405
	18
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	22/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	7,5
	8,0
	7,9
	Khá
	 

	08_0409
	18
	Nguyễn Trọng Khoa
	Nam
	07/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0412
	18
	Đào Phương Linh
	Nữ
	29/07/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0413
	18
	Đỗ Xuân Linh
	Nữ
	25/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0417
	18
	Phan Thị Mỹ Linh
	Nữ
	09/05/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0418
	18
	Châu Thanh Trúc Loan
	Nữ
	30/04/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	8,0
	8,3
	Khá
	 

	08_0424
	19
	Nguyễn Trúc Ly
	Nữ
	22/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	8,0
	8,3
	Khá
	 

	08_0425
	19
	Lâm Sương Mai
	Nữ
	19/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0428
	19
	Đỗ Hoàng Nam
	Nam
	25/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0429
	19
	Nguyễn Hoài Nam
	Nam
	30/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0432
	19
	Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
	Nữ
	26/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0433
	19
	Huỳnh Nguyễn Quỳnh Nghi
	Nữ
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0434
	19
	Đỗ Trung Nguyên
	Nam
	04/11/2005
	Kinh
	đa khoa tỉnh Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0437
	19
	Đỗ Hiền Nhi
	Nữ
	02/08/2005
	Kinh
	Bệnh viện Huyện Tây Sơn
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0438
	19
	Huỳnh Cẩm Nhi
	Nữ
	26/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0439
	19
	Trần Ngọc Hiền Nhi
	Nữ
	19/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0446
	20
	Trần Huỳnh Trọng Phúc
	Nam
	20/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0447
	20
	Thân Hoài Phương
	Nữ
	19/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0448
	20
	Mai Duy Quân
	Nam
	03/02/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0451
	20
	Phạm Thúy Quỳnh
	Nữ
	24/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0452
	20
	Trần Như Quỳnh
	Nữ
	02/11/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0455
	20
	Cù Cao Quốc Thắng
	Nam
	04/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0456
	20
	Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh
	Nữ
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0458
	20
	Võ Thị Thanh Thảo
	Nữ
	23/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0459
	20
	Trần Hoàng Thiện
	Nam
	12/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0468
	20
	Nguyễn Thị Phương Thùy
	Nữ
	09/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0472
	21
	Huỳnh Cẩm Tiên
	Nữ
	29/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0478
	21
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	Nữ
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0479
	21
	Nguyễn Bảo Trân
	Nữ
	21/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0481
	21
	Trần Thị Hiền Trân
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0486
	21
	Nguyễn Lê Phương Trúc
	Nữ
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0491
	21
	Nguyễn Tường Khánh Vy
	Nữ
	17/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Quang Trung
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0938
	42
	Hoàng Khả Ái
	Nữ
	07/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0944
	42
	Nguyễn Hữu Nhất Anh
	Nam
	31/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0971
	43
	Lê Thị Diễm
	Nữ
	21/08/2005
	Kinh
	BV Đa khoa Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1001
	44
	Hồ Thị Ngọc Hân
	Nữ
	05/04/2005
	Kinh
	BV Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1002
	44
	Huỳnh Ngọc Hân
	Nữ
	05/09/2005
	Kinh
	BV Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1015
	45
	Võ Hồ Khánh Hiền
	Nữ
	30/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1026
	45
	Võ Thị Mỹ Hồng
	Nữ
	26/11/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1038
	46
	Nguyễn Nhất Huy
	Nam
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1039
	46
	Phạm Quốc Huy
	Nam
	10/07/2005
	Kinh
	BV Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1044
	46
	Võ Quang Huy
	Nam
	30/06/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1047
	46
	Huỳnh Phúc Khang
	Nam
	13/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1062
	47
	Lê Văn Lập
	Nam
	18/01/2005
	Kinh
	Vĩnh Thạnh, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	/
	/
	/
	/
	 

	08_1065
	47
	Phạm Nguyễn Gia Lê
	Nữ
	27/09/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1082
	48
	Nguyễn Thị Trúc Loan
	Nữ
	14/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1085
	48
	Võ Ngọc Lợi
	Nữ
	14/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1087
	48
	Trần Nguyễn Bảo Long
	Nam
	30/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1108
	49
	Nguyễn Thanh Hồng Minh
	Nữ
	02/08/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1111
	49
	Nguyễn Thị Trà My
	Nữ
	07/04/2005
	Kinh
	BV Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1112
	49
	Nguyễn Thị Trà My
	Nữ
	24/05/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1113
	49
	Nguyễn Trà My
	Nữ
	11/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1119
	49
	Võ Hoàng Nam
	Nam
	04/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1125
	49
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Nữ
	31/08/2005
	Kinh
	BV Đa khoa Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1128
	49
	Nguyễn Anh Nghĩa
	Nam
	23/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1140
	50
	Cù Thị Yến Nhi
	Nữ
	26/08/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1154
	51
	Trần Ngọc Quỳnh Như
	Nữ
	11/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1163
	51
	Huỳnh Tấn Phát
	Nam
	18/02/2005
	Kinh
	BV Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1174
	51
	Trương Hoàng Phúc
	Nam
	02/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1176
	51
	Lê Thanh Phương
	Nữ
	21/03/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1189
	52
	Nguyễn Thị Quý
	Nữ
	28/12/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1190
	52
	Nguyễn Thị Triều Quý
	Nữ
	18/10/2005
	Kinh
	KBang, Gia Lai
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1193
	52
	Nguyễn Nhật Quỳnh
	Nữ
	13/04/2005
	Kinh
	Tỉnh Bình Thuận
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1213
	53
	Trần Thị Ngọc Thanh
	Nữ
	14/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1230
	54
	Trần Thị Anh Thơ
	Nữ
	05/09/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1254
	55
	Trần Minh Tin
	Nam
	27/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1257
	55
	Văn Ngọc Tính
	Nam
	11/01/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1262
	55
	Tào Quang Toàn
	Nam
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1272
	55
	Trần Thị Bảo Trân
	Nữ
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1279
	56
	Nguyễn Phan Tuyết Trinh
	Nữ
	07/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1280
	56
	Nguyễn Thái Ngọc Trinh
	Nữ
	30/11/2005
	Kinh
	TT Y Tế Tây Sơn
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1304
	57
	Tô Ngọc Yến Vi
	Nữ
	20/01/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1308
	57
	Nguyễn Công Vinh
	Nam
	09/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1312
	57
	Võ Tường Vy
	Nữ
	07/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A10
	Quang Trung
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 



